Ngày dạy:
BÀI 6 - TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ
( 12 Tiết )
I. Yêu cầu cần đạt
1. Về năng lực
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh, ...); nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học) ... của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng những biện pháp này vào đọc, viết, nói, nghe.
- Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.
- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận tục ngữ trong đời sống
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực chung
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh, ...) ; nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học)…
2. Về phẩm chất: 
- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm .
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh minh họa.
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy:
 TIẾT 74  - ĐHVB: ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG 
 (Truyện ngụ ngôn)
1- TRƯỚC GIỜ HỌC - GV hướng dẫn HS: 
- Đọc phần I, Chuẩn bị để nắm bắt các định hướng cách thức đọc hiểu một văn bản truyện ngụ ngôn. 
- Tìm hiểu một số thông tin đặc điểm thể loại và ghi lại các thông tin giúp ích cho việc đọc hiểu văn bản 
- Đọc tìm hiểu văn bản, trả lời câu hỏi trong bài.
2- Trên lớp
 HOẠT ĐỘNG 1 - MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp hs xác định được nội dung muốn hướng tới của bài đọc hiểu dựa trên những ngữ liệu của phần khởi động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt 

	GV gọi HS xung phong kể một câu chuyện ngắn hoặc một sự việc để lại bài học sâu sắc về cuộc sống.
Sau đó yêu cầu HS khác nói rõ bài học đã rút ra được từ câu chuyện bạn kể.
HS chia sẻ: từ 1-2 bạn
GV nhận xét, bổ sung theo định hướng kết nối với VB.
	- HS kể lại trải nghiệm của mình
- Rút ra bài học.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
* Mục tiêu: nhận biết được tri thức Ngữ văn (đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian của truyện ngụ ngôn) qua truyện “Đẽo cày giữa đường”. Nhận biết được thông điệp, bài học mà văn bản muốn gửi đến người đọc. Liên hệ đến đời sống của bản thân và các thành ngữ tương ứng.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt 

	- GV hướng dẫn đọc:
+ Giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Thể hiện rõ lời thoại của các nhân vật (nhấn mạnh vào những từ ngữ trong lời các nhân vật và từ ngữ thể hiện thái độ và hành động của nhân vật chính).
- Cho HS đọc truyện: mỗi tổ 1 học sinh. Tìm hiểu một số chú thích và chú ý hộp chỉ dẫn bên phải.
- GV nhận xét, chỉnh lại cách đọc cho chuẩn xác. Dẫn dắt chuyển sang tìm hiểu kiến thức NV.
- GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập số 1 (đã chuẩn bị ở nhà) và cho biết thể loại, ngôi kể, nhân vật , bố cục.
Phiếu học tập số 1
	Thể loại
	Ngôi kể
	Nhân vật chính
	Bố cục


- HS trình bày theo nhóm dự án đã chuẩn bị ở nhà. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và phản biện.
- GV nhận xét thái độ học tập và sự chuẩn bị của HS qua việc trả lời các câu hỏi.
- GV chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin về bối cảnh diễn ra câu chuyện và chuyển dẫn sang đề mục sau.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Đọc - tóm tắt
- Cách đọc
- Tóm tắt
    






2. Tìm hiểu chung: 
- Thể loại: truyện ngụ ngôn kể về chính con người
- Hình thức: kể bằng văn xuôi
- Nhân vật chính: người thợ mộc
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Thứ tự kể: xuôi
- Bối cảnh truyện: xây dựng xoay quanh anh thợ mộc và cái cửa hàng ở ngay bên vệ đường của anh ta.
- Bố cục: 3 phần
+ P1 (đoạn 1): Bối cảnh của người thợ mộc
+ P2 (đoạn 2): Công việc đẽo cày của anh thợ mộc
+ P3 (đoạn 3): Kết quả của việc đẽo cày

	                   II. TÌM HIỂU CHI TIẾT 

	                                     1/Nhân vật anh thợ mộc: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt 

	-GV yêu cầu Hs tóm tắt bối cảnh của truyện “Đẽo cày giữa đường”? Nhận xét về bối cảnh đó? 
HS  Đọc thầm đoạn 1 và đưa ra câu trả lời.
HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho  bạn (nếu cần).
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
	a. Hoàn cảnh: 
- Nghề nghiệp:  thợ mộc 
- Cách làm việc: dốc hết vốn ra mua gỗ để đẽo cày.
- Nơi làm việc: cửa hàng ngay bên vệ đường.
=> thuận lợi cho việc mua bán nhưng khá phức tạp vì lắm kẻ qua lại.


	GV đưa ra câu hỏi: ở đoạn 2, có mấy người góp ý? Nhận xét về các ý kiến đó? 
Người thợ mộc hành động như thế nào sau mỗi lần góp ý? Từ đó em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật.
Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm.
	Những lần nghe theo
	Lời góp ý- Hành động, thái độ
	Hành động của người thợ mộc

	Lần 1
	
	

	Lần 2
	
	

	Lần 3
	
	

	Nhận xét về người thợ mộc: 



- Chia 6 nhóm 
	Những lần nghe theo
	Lời góp ý- Hành động, thái độ
	Hành động của người thợ mộc

	Lần 1
	Phải đẽo cao, to mới dễ cày. 
	Cho là phải – đẽo ngay to, cao hơn

	Lần 2
	Phải đẽo nhỏ, thấp hơn.
	Cho là phải – đẽo ngay thấp, bé lại

	Lần 3
	Phải đẽo to gấp đôi, gấp ba cho voi cày.
	Liền đẽo ngay tất cả cày cho voi.

	Nhận xét về người thợ mộc: ba phải, không có chính kiến của bản thân mình, luôn bị động, thay đổi theo ý của người khác.


=> Nhận xét, đánh giá: hai lần đầu còn suy nghĩ, lần thứ ba đẽo ngay cách khác mà ko suy nghĩ gì cả: lần 1 cho là phải-đẽo, lần 2 cho là phải-lại đẽo, lần 3 đẽo luôn ko suy nghĩ. Thật đúng là kẻ ba phải, cả tin một cách mù quáng. Anh ta sẽ sớm phải gánh chịu hậu quả mà thôi.
- GV chốt kiến thức, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	b. Việc đẽo cày của người thợ mộc: 
- Các ý kiến đóng góp:
+ Lần 1: Phải đẽo cao, to 
+ Lần 2: Phải đẽo nhỏ, thấp hơn.
+ Lần 3: Phải đẽo to gấp đôi, gấp ba cho voi cày.
-> Các ý kiến khác nhau, chỉ dựa trên quan điểm của cá nhân người đó.
- Phản ứng của anh thợ mộc:  đều thấy có lí và làm theo.
=> Anh ta tin mù quáng, ba phải, không có chính kiến của bản thân mình, luôn bị động, thay đổi theo ý của người khác.


	- GV đưa ra câu hỏi:
+ Kết quả việc đẽo cày của người thợ mộc là gì? Do đâu mà anh ta trở nên như thế?
+ Tìm câu thành ngữ liên quan đến câu chuyện đẽo cày này.
=> Anh ta từ một kẻ có vốn liếng, có nghề nghiệp thành ra mất tất cả. Tin người là điều cần thiết, nhưng tin đến độ mù quáng, ko phân biệt đúng sai, ko biết cân nhắc, kết hợp làm việc theo suy nghĩ riêng của mình nữa thì lại là ngu ngốc, dại dột. Âu đó cũng là bài học nhớ đời cho anh ta.


	c. Kết quả của công việc:
- Hàng bày ra không ai mua.
- Gỗ đẽo đều hỏng hết, vốn liếng đi đời nhà ma.
=>Anh ta thành kẻ trắng tay.

	     2. Bài học 

	GV nêu câu hỏi:  Theo em, có thể rút ra những bài học nào từ câu chuyện này? 
Ý nghĩa chính của thành ngữ đẽo cày giữa đường là gì?
HS hoạt động cặp đôi tìm câu trả lời, trình bày ý kiến của cặp đôi mình. 
GV yêu cầu HS báo cáo, nhận xét.
- Gv chốt lại bài học rút ra và ý nghĩa thành ngữ “ Đẽo cày giữa đường”
 => Thế mới biết, trước bất cứ việc gì, cần có lập trường quan điểm rõ ràng. Và quan trọng hơn, phải bền gan vững chí để vượt qua khó khăn, tránh hoang mang, dao động rồi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
	- Cần tìm hiểu kĩ về công việc, xác định mục đích rõ ràng và nỗ lực thực hiện để đạt được.
- Cần biết lắng nghe có chọn lọc ý kiến của người khác. Có chủ kiến của bản thân, kiên định, ko nên cả tin một cách mù quáng.
* Thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”: làm việc dở dang, ko đến nơi đến chốn, ko làm nên điều gì cả...

	       III. TỔNG KẾT:

	
- GV yêu cầu nêu các yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho câu chuyện?
HS trả lời câu hỏi sau khi suy nghĩ kĩ
- GV yêu cầu nêu nội dung chính và bài học cuộc sống từ vb “Đẽo cày giữa đường”?
HS trình bày suy nghĩ cá nhân 
GV theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân
GV chốt nội dung phần tổng kết, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	1. Nghệ thuật:
- Cách kể chuyện với tình tiết có mức độ tăng dần. 
- Kết thúc truyện gắn với bài học sâu sắc trong cuộc sống.
2. Nội dung
- Câu chuyện kể về người thợ mộc đẽo cày ba phải dẫn đến kết quả mất hết vốn liếng.
- Qua đó, tác giả dân gian nhắn nhủ mỗi người cần có chính kiến, kiên định, biết lắng nghe có chọn lọc, không nên vội vàng nghe theo lời người khác.


 Hoạt động 3 - luyện tập
* Mục tiêu: củng cố kiến thức, kĩ năng đã học; thực hành viết đoạn văn
ngắn từ một nội dung của truyện.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt 

	Nếu là người thợ mộc trong câu chuyện em sẽ làm gì trước những lời góp ý của mọi người?
HS hoạt động cá nhân.
Gọi 3- 4 hs chia sẻ.
GV nhận xét, bổ sung theo định hướng kết nối với VB.
	IV. Luyện tập
1, Câu trả lời của
mỗi cá nhân HS
(tuỳ theo hiểu biết và trải nghiệm của
bản thân).

	GV đưa ra NV: Viết kết nối với đọc
Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) có sử dụng thành ngữ Đẽo cày giữa đường
HS có thể chọn cách viết 1 đv  nghị luận nội dung khuyên nhủ bạn bè cần có chính kiến, biết lắng nghe, chọn lọc lời góp ý, có dẫn câu thành ngữ.
Một số HS trình bày đoạn văn trước lớp. Các HS khác căn cứ vào các tiêu chí đánh giá để nhận xét về sản phẩm của bạn.
GV nhận xét, đánh giá; rút kinh nghiệm cho HS.
	2,Các tiêu chí có thể như sau:
Nội dung: khuyên nhủ con người biết giữ chính kiến, biết lắng nghe
Chính tả và diễn đạt: đúng chính tả và không mắc lỗi diễn đạt.
Dung lượng:  khoảng 5 –7 câu.



 Hoạt động 4 - vận dụng
- Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn. 
- Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) có sử dụng thành ngữ "đẽo cày giữa đường" hoặc "ếch ngồi đáy giếng".
Đoạn văn cần đáp ứng các yêu cầu:
· Về nội dung: Trình bày được một nội dung hoàn chỉnh có liên quan trực tiếp đến thành ngữ "đẽo cày giữa đường".
· Về hình thức: Viết đoạn văn đủ số câu theo yêu cầu. Các câu trong đoạn phải đúng ngữ pháp, tập trung vào chủ đề, đảm bảo sự liền mạch. Tránh các lỗi về chính tả và dùng từ. Trong đoạn, phải có thành ngữ "đẽo cày giữa đường" được sử dụng một cách phù hợp.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
	Có một lần, em và mẹ đi chợ để chọn những chiếc váy xòe xếp li cho em. Những chiếc váy có rất nhiều màu sắc: nào là màu hồng, màu xanh, màu đỏ,... Em chỉ được chọn hai chiếc nên phân vân mãi. Cô bán hàng thì bảo em chọn một cái màu đỏ và một cái màu xanh. Một chị cũng đến chọn váy bảo, em nên chọn cái màu be và màu hồng. Mỗi người một ý, em không biết phải nghe theo ai. Mẹ đã bảo em đừng như đẽo cày giữa đường, phải có chính kiến của mình. Vậy là em đã chọn được hai chiếc váy mà mình thích, chúng có màu hồng và màu xanh.
3. SAU GIỜ HỌC - HDVN: tục ngữ về thiện nhiên, lao động sản xuất
 - Về học kĩ nội dung của bài học “Đẽo cày giữa đường”.
- Soạn bài: tục ngữ về thiện nhiên, lao động, con người và xã hội
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